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I. QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN
 
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
	Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax, email
	Công văn ghi tên vào danh sách Quản tài viên

	1 
	Cù Xuân Thắng 
	1975 
	123/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 656 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903903113		
- Email: cxthang@gmail.com  
	5052/STP-TC ngày 23/9/2015 

	2 
	Nguyễn Minh Hoàng
	1983
	124/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 656 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0982012246		
- Email: hoangnm.audit@gmail.com  
	5051/STP-TC ngày 23/9/2015 

	3 
	Tôn Thất Hồ Nghị
	1971
	10/TP/QTV-CCHN 
do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/9/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 83/20 Trương Đăng Quế, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0937927688 	
- Email: nghilaw@gmail.com  
	5049/STP-TC ngày 23/9/2015 

	4 
	Phạm Văn Khang
	1972
	132/QTV-CCHN
do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 4/21 Đường số 3, Khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: (08) 22121604, 0913835982.
- Số fax: (08) 38593921
- Email: khanglawyer@ymail.com   
	5050/STP-TC ngày 23/9/2015  

	5 
	Nguyễn Anh Tuấn 
	1960 
	  82/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 19/17 Lam Sơn, Phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903327679	  
- Email: ngatuan1960@gmail.com  
	6104/STP-TC ngày 11/11/2015 

	6 
	Phan Thông Anh 
	1960 
	  09/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 17 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903999999,	  
- Số fax: (08) 38480964
- Email: thonganh@vinalaw.vn  
	6631/STP-TC ngày 10/12/2015 

	7 
	Mai Thanh Hiếu 
	1964 
	122/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: Tầng trệt Lô E, cao ốc Mỹ Đức, 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường  21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903866367		
- Số fax: (08) 22200671
- Email: iacchairman@gmail.com  
	6722/STP-TC ngày 15/12/2015 

	8 
	Nguyễn Thanh Văn
	1975
	308/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 225/21 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903743449		
- Số fax: 62648927
- Email: nguyenanlawfirm@gmail.com  
	6905/STP-TC ngày 23/12/2015 

	9 
	Nguyễn Đồng Bằng 
	1957 
	425/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 277/3 Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0913906766 	
- Số fax: (08) 38956704
- Email: dongbangvn@gmail.com  
	613/STP-TC ngày 03/02/2016 

	10 
	Nguyễn Hữu Đức 
	1955 
	398/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 18/8 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903816748, 01279130868,  
-Email: lsnguyenhuuduc@gmail.com,
             nguyenhuuduck15@yahoo.com.vn
  
	1032/STP-TC ngày 04/3/2016

	11 
	Nguyễn Thanh Ba 
	1962 
	59/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 25/8 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0913805711, (08) 38116520
- Số fax: (08) 38113302
- Email: law@saomailaw.com.vn  
	1083/STP-TC ngày 08/3/2016

	12 
	Nguyễn Mạnh Hiến 
	1974 
	40/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 25/8 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0909085385, (08) 38116520
- Số fax: (08) 38113302
- Email: ngmanhhien@gmail.com  
	1082/STP-TC ngày 08/3/2016

	13 
	Nguyễn Thụy Anh 
	1969 
	402/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 197/3 Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0909465957  
- Email: thuyanh.luat@gmail.com
  
	1102/STP-TC ngày 09/3/2016

	14 
	Vũ Mạnh Quỳnh 
	1980 
	226/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015
	- Địa chỉ giao dịch: Lầu 8, số 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0984879819  
- Email: Q.VU@ORIENT-COUNSEL.COM
  
	1104/STP-TC ngày 09/3/2016

	15 
	Nguyễn Thiên Phước 
	1973 
	309/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 225/21 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903933123		
- Số fax: 62648927
- Email: nguyenanlawfirm@gmail.com  
	1282/STP-TC ngày 15/3/2016

	16 
	Nguyễn Hùng 
Chanh
	1976 
	187/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
	- Địa chỉ giao dịch: đến số 3 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0948689986		
- Số fax: (08) 35264839
- Email: lschanh.nh@gmail.com  
	-2369/STP-TC ngày 15/4/2016
-3470/STP-TC ngày 10/7/2023 (thay đổi địa chỉ giao dịch từ số 63 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến số 3 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM)

	17 
	Trần Quốc Trường
	1976 
	Số 491/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/01/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 15/36 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0913939689	           
- Email: truongtq@saprimco.com  

	2442/STP-TC ngày 20/4/2016

	18 
	Hoàng Tiến Lưu
	1955 
	234/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903700290	 
- Email: hoang.tienluu@yahoo.com  
	2591/STP-TC ngày 26/4/2016

	19 
	Lê Hoài Nam
	1972 
	560/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/3/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Phòng 2.2 Tòa nhà Tuấn Minh, số 90-92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0919687072	 
- Email: vplsadvn@gmail.com  
	2592/STP-TC ngày 26/4/2016

	20 
	Nguyễn Văn Hoàn
	1973 
	182/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 736/106 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0909901973	 
- Email: luatsunhanluat@gmail.com  
	2924/STP-TC ngày 09/5/2016

	21 
	Nguyễn Bảo Định
	1972 
	77/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 242/68 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0919500247 – 0989030531
- Email: baodinh72@yahoo.com  
	3353/STP-TC ngày 23/5/2016

	22 
	Nguyễn Văn Kha
	1976 
	126/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903012023	 
- Email: nguyenkha116@gmail.com  
	3356/STP-TC ngày 23/5/2016

	23 
	Nguyễn Văn Hậu
	1957 
	127/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903905520	 
- Email: luatsuhau@legalvn.com  
	3357/STP-TC ngày 23/5/2016

	24 
	Nguyễn Thị Thúy Hường
	1977 
	128/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0913152757	
- Email: lawyerthuyhuong@gmail.com  
	3358/STP-TC ngày 23/5/2016

	25 
	Nguyễn Tiến Mạnh
	1978 
	229/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 571 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0934444479
- Số fax: (08) 38582596
- Email: manhntlawyer@gmail.com  
	4167/STP-TC ngày 06/6/2016

	26 
	Đào Nguyên Thoại
	1965 
	590/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 51/20 Đường số 7, Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0908178989
- Email: thoaidn@gmail.com  
	4168/STP-TC ngày 06/6/2016

	27 
	Ngô Hoàng Chính
	1970 
	652/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 16/5/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 116 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: (08) 54046030 - 0903768929
- Email: hoang_chinh69@yahoo.com  
	4291/STP-TC ngày 09/6/2016

	28 
	Nguyễn Quốc Thụy Phương
	1978 
	614/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 373/31 Lý Thường Kiệt, Phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: (08) 38687424
- Số fax: (08) 38687424
- Email: qtv.phuong@gmail.com  
	5230/STP-TC ngày 29/6/2016

	29 
	Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
	1979
	287/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 629/8 Kha Vạn Cân, Khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: (08) 36022246
- Email: vplshieu@gmail.com  
	5866/STP-TC ngày 15/7/2016

	30 
	Trần Thị Ngọc Thảo
	1962 
	596/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 51/34 (Tầng trệt) Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0913868188
- Email: thaotran6@yahoo.com  
	5867/STP-TC ngày 15/7/2016

	31 
	Đỗ Tuấn Anh
	1970 
	288/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 53 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903670018
- Email: Lstuananh.do@gmail.com  
	5865/STP-TC ngày 15/7/2016

	32 
	Văn Quốc Trung
	1985 
	214/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 68/240 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0919527449
- Email: v2t2005@gmail.com  
	5868/STP-TC ngày 15/7/2016

	33 
	Trần Đức Kết
	1971 
	566/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/3/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 4/36/26 Đường số 304, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: (08) 35126343
- Số fax: (08) 35129508
- Email: ketductran@gmail.com  
	6182/STP-TC ngày 25/7/2016

	34 
	Đặng Thị Tuyết Mai
	1976 
	403/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 133 Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0933871594
- Email: vplsdanghoang@gmail.com  
	6151/STP-TC ngày 25/7/2016

	35 
	Nguyễn Hoàng Anh Pháp
	1986
	613/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Phòng 2.2 Tòa nhà Tuấn Minh,số 90 – 92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0987410269
- Email: anhphapls@gmail.com  
	6255/STP-TC ngày 27/7/2016

	36 
	Nguyễn Quang Đạo
	1970 
	762/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 10 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0913749864
- Email: nguyenquangdaoketoan@gmail.com  
	6319/STP-TC ngày 01/8/2016

	37 
	Lê Thị Quỳnh Anh
	1986 
	759/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Tầng 2.02, số 90 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0984894425
- Email: ltqanh2007@gmail.com  
	6486/STP-TC ngày 05/8/2016

	38 
	Khâu Văn Sĩ
	1959 
	722/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/7/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 416/43/5 Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0909046662
- Số fax: (08) 38946668
- Email: muaxuan12@gmail.com  
	6774/STP-TC ngày 16/8/2016

	39 
	Đỗ Toàn Khoa
	1975 
	763/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 16/10 Dân Chủ, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0976395979
- Email: khoadotoan@yahoo.com  
	7156/STP-TC ngày 30/8/2016

	40 
	Nguyễn Quốc Bảo
	1980 
	230/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 73/7 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0916007503
- Email: quocbao2905@yahoo.com  
	7338/STP-TC ngày 06/9/2016

	41 
	Bùi Như Tường
	1957 
	769/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016
	 Thay đổi địa chỉ giao dịch từ số 225 bis Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (08) 38302838 đến số 15/10B Phạm Văn Hai, Phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Số ĐT: (08) 38421150  -  0903619730
- Số fax: (08) 38421150
- Email: nhutuong255@gmail.com  
	7508/STP-TC ngày 13/9/2016

	42 
	Hồ Thị Kim Chăm
	1981 
	177/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 8 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: (08) 38593921
- Số fax: (08) 38593921
- Email: kimchamlawyer@yahoo.com.vn  
	7495/STP-TC ngày 13/9/2016

	43 
	Trần Đức Hùng
	1985 
	689/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20/6/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 15 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0986938627
- Email: lawyer_duchung@yahoo.com  
	7908/STP-TC ngày 27/9/2016

	44 
	Nguyễn Định Tường
	1958 
	650/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 16/5/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 82/14 Đỗ Tấn Phong, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0903928954
- Email: lstuong@yahoo.com.vn  
	7907/STP-TC ngày 27/9/2016

	45 
	Nguyễn Thành Tựu
	1982 
	542/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/02/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Lầu 1, 170 – 170 Bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0919195939
- Số fax: (08) 62916795
- Email: tuulawyer@gmail.com  
	8609/STP-TC ngày 24/10/2016

	46 
	Võ Văn Mẫn
	1974 
	794/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 173/9 Đường số 28, Phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: (08) 39849131 - 0908365777
- Số fax: (08) 39849131
- Email: man.tplaw@gmail.com  
	8393/STP-TC ngày 10/10/2016

	47 
	Nguyễn Văn Tâm
	1968
	603/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Phòng 2.2 Tòa nhà Tuấn Minh, 90-92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: (08) 39260120 - 0903315606
- Email: lstam248@gmail.com  
	8546/STP-TC ngày 19/10/2016

	48 
	Trần Bình Luận
	1952 
	660/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 16/5/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 217/B10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: (08) 38995550 - 0913746182
- Email: tabiluan@gmail.com  
	8411/STP-TC ngày 11/10/2016

	49 
	Phạm Ngọc Huệ
	1960 
	793/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số số 64/21 Bùi Thị Xuân, Phường 5, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: (08) 62964233
- Số fax: (08) 62964233
- Email: phamngoc.hue@gmail.com  
	9382/STP-TC ngày 15/11/2016

	50 
	Lê Thị Kim Hương
	1972 
	795/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 616/72 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: (08) 62577625
- Số fax: (08) 62959589
- Email: ctyhuongvy@gmail.com  
	9267/STP-TC ngày 09/11/2016

	51 
	Nguyễn Thành Nam
	1984 
	877/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/10/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 91/3A Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0902093490
- Email: quantaivien.nam@gmail.com  
	10102/STP-TC ngày 05/12/2016

	52 
	Lương Thái Anh
	1968 
	134/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: Phòng D14, số 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903315506
- Email: thaianh.luong@la-vn.com  
	290/STP-TC ngày 10/01/2017

	53 
	Võ Văn Hai
	1957 
	183/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 59/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0909993699
- Số fax: (08) 39102181
- Email: vovanhai_59@yahoo.com  
	1422/STP-TC ngày 17/02/2017

	54 
	Lê Bình Phương
	1973 
	941/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/01/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 30/3A Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0913155899
- Email: luatbinhphuong06@gmail.com  
	2220/STP-TC ngày 13/3/2017

	55 
	Hà Văn Khánh
	1979 
	741/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/7/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 41 (tầng 2) Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0968591539
- Số fax: 
- Email: khanhhv79@gmail.com  
	  2809/STP-TC ngày 30/3/2017

	56 
	Bùi Minh Nghĩa
	1980 
	878/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/10/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 1119 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 09039428289 – 08 38381914 – 08 38381915
- Số fax: 
- Email: lsminhnghia@gmail.com  
	 3262/STP-TC ngày 17/4/2017

	57 
	Nguyễn Hoàng Như Nguyệt
	1984 
	697/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20/6/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 693 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0911415091
- Số fax: 08 37222025
- Email: pamelanguyet@gmail.com  
	3968/STP-TC ngày 11/5/2017

	58 
	Tạ Quang Thọ
	1985 
	698/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20/6/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 220 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0911781177
- Số fax: 08 37222025
- Email: Taquangtho@yahoo.com  
	3969/STP-TC ngày 11/5/2017

	59 
	Trần Bảo Quốc
	1972
	1056/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/6/2017
	- Địa chỉ giao dịch: Tầng 3A, 28-30-32-34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0909052929
- Số fax: 
- Email: baoquoc2929@gmail.com  
	5980/STP-TC ngày 27/6/2017

	60 
	Huỳnh Trúc Lâm
	1981
	881/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/10/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 8.18, Chung cư Lô A1, Khu B Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0933010666
- Số fax: 
- Email: lamhuynhtruc@yahoo.com.vn  
	6435/STP-TC ngày 10/7/2017

	61 
	Đinh Anh Tài
	1978
	1041/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/4/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 130 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0909762525
- Số fax: 
- Email: anhtai78@gmail.com  
	8161/STP-TC ngày 22/8/2017

	62 
	Nguyễn Hoàng Thanh
	1971
	1124/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 07/9/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 34/11B đường Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0918496837
- Số fax: 
- Email: tvtservice@yahoo.com.com  
	10453 ngày 17/10/2017

	63 
	Vũ Quốc Toản
	1973
	1125/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 07/9/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 327 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0908162444
- Số fax: 
- Email: toanvu73@gmail.com  
	1778/STP-TC ngày 25/10/2017

	64 
	Nguyễn Ánh Tâm
	1970
	237/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 60/2 Đường số 7, phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0908 375577
- Số fax: 
- Email: quantaiviennguyentam@gmail.com  
	18672/STP-TC ngày 14/11/2017

	65 
	Hồ Lâm Phương Dung
	1975
	570/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/3/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 225 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0909.220.299
- Số fax: 
- Email: dungho.luat@gmail.com  
	19548/STP-TC ngày 06/12/2017

	66 
	Nguyễn Hà Phong
	1969
	1163/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/11/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 90C Lò Siêu, phường 16, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0908 181 050
- Số fax: 028 39601376
- Email: haphong90c@yahoo.com  
	504/STP-TC ngày 17/01/2018

	67 
	Nguyễn Văn Vũ
	1982
	1193/ TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/12/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 30/2A đường 11, khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0909.270074
- Số fax: 
- Email: luatsu.nguyenvanvu@gmail.com  
	1118/STP-TC ngày 02/02/2018

	68 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	1978
	1005/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/4/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 502 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0913 464 999
- Số fax: 
- Email: tuanquantaivien@gmail.com  
	2709/STP-TC ngày 22/3/2018

	69 
	Lê Thanh Mai
	1976
	1249/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/4/2018
	- Địa chỉ giao dịch: 696 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0989 133 351
- Số fax: 
- Email: lemaiqtv@gmail.com  
	3723/STP-TC Ngày 23/4/2018

	70 
	Lê Khắc Chung
	1979
	242/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015
	- Địa chỉ giao dịch: Tầng 46, Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0913 147 184
- Số fax: 
- Email: khacchung@gmail.com  
	5377/STP-TC ngảy 08/6/2018

	71 
	Nguyễn Đức Minh
	1977
	1226/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/3/2018
	- Địa chỉ giao dịch: Căn hộ 06-07 chung cư Scres II, số 59, Đường số 4, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0985 889 450
- Số fax: 
- Email: nguyen.minh@leeko.com  
	5873/STP-TC ngày 25/6/2018

	72 
	Nguyễn Tiến Dũng
	1981
	1260/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/6/2018
	- Địa chỉ giao dịch: số 52/79 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0989 873838		- Số fax: 
- Email: tiendungntvn@gmail.com  
	6029/STP-TC ngày 28/6/2018

	73 
	Võ Quang Vũ
	1975
	1149/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 35/1 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0908.225.066/02835100313
- Số fax: 
- Email: luatsuquangvu@gmail.com  
	6860/STP-TC ngày 24/7/2018

	74 
	Lê Thanh Hải
	1972
	1261/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/6/2018
	- Địa chỉ giao dịch: 276/24 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0917751581		- Số fax: 
- Email: lehai.nvs9@yahoo.com.vn  
	7317/STP-TC ngày 03/8/2018

	75 
	Nguyễn Xuân Quý
	1983
	959/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/02/2017
	- Địa chỉ giao dịch: Tầng 5 – Phòng 501, số 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0909022709		- Số fax: 
- Email: quy.nguyen@lb-lawyer.com  
	-7375/STP-TC ngày 06/8/2018
- 

3693/STP-TC
 ngày 26/06/2019 Điều chỉnh thông tin địa chỉ giao dịch từ Phòng 602, 248-250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh thành Phòng 805, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
- 479/STP-TC ngày 01/02/2021 Điều chỉnh thông tin địa chỉ giao dịch từ Phòng 805, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh thành Tầng 5 – Phòng 501, số 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

	76 
	Dương Thế Linh
	1986
	1263/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/6/2018
	- Địa chỉ giao dịch: 2C Liên khu 7-13, khu phố 14, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ cũ (84/4 Tôn Thất Hiệp, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Số ĐT: 0908065481		- Số fax: 
- Email: lsduonglinh@gmail.com  
	7316/STP-TC ngày 03/8/2018
Ngày 01/12/2020 thay đổi nơi giao dịch

	77 
	Ngô Quí Linh
	1975
	1271/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/7/2018
	- Địa chỉ giao dịch: 79 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903 644 303
- Số fax: 
- Email: ngoquilinh@gmail.com  
	7377/STP-TC ngày 06/8/2018

	78 
	Hứa Viết Minh
	1976
	497/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/01/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Phòng 5.06 Tòa nhà Orchard, 128 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0902 734 301		- Số fax: 
- Email: minhhuaviet@gmail.com  
	7376/STP-TC ngày 06/8/2018

	79 
	Nguyễn Quang Chính
	1963
	1006/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/4/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 12 đường 12, Phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0936 456 909		- Số fax: 
- Email: Chinhnguyenquang@yahoo.com  
	8844/STP-TC ngày 17/9/2018 

	80 
	Ông Mỹ Anh
	1986
	1303/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/9/2018
	- Địa chỉ giao dịch: 48 đường số 2C, khu dân cư dịch vụ công ích Quận 4, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0908 887 117		- Số fax: 
- Email: myanh136@gmail.com  
	9361/STP-TC ngày 27/9/2018

	81 
	Tạ Thùy Châu
	1955
	1294/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/9/2018
	- Địa chỉ giao dịch: 48 đường số 2C, khu dân cư Dịch vụ công ích Quận 4, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0909 421 955		- Số fax: 
- Email: hdlawfirm18@gmail.com  
	9660/STP-TC ngày 03/10/2018

	82 
	Vũ Kim Đồng
	1975
	1293/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/9/2018
	- Địa chỉ giao dịch: 50/17/3 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0906 271 334
- Số fax: 
- Email: lskimdong@gmail.c`om  
	9576/STP-TC ngày 01/10/2018

	83 
	Phạm Thị Nhung
	1985
	540/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/02/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Lầu 1, 170 – 170Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0904 018 062		- Số fax: 
- Email: pnhunglaw@gmail.com  
	9659/STP-TC ngày 03/10/2018

	84 
	Lê Thị Phương
	1979
	1177/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/11/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 571 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0969 399 879
- Số fax: 
- Email: ltphuonglaw@gmail.com  
	10389/STP-TC ngày 24/10/2018

	85 
	Huỳnh Lê Tường
	1966
	643/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 16/5/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 21 D2 KDC Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903 955 689
- Số fax: 
- Email: Ls.letuongsg@gmail.com  
	947/STP-TC ngày 22/02/2019

	86 
	Võ Văn Đông
	1983
	927/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 07/11/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Số 7 đường 5, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0901 88 00 68
- Số fax: 
- Email: luatsuvovandong.vn@gmail.com  
	2388/STP-TC ngày 04/5/2019

	87 
	Trần Thị Mỹ Nhung
	1978
	1410/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/5/2019
	- Địa chỉ giao dịch: Lầu 3, Phòng 302, Cao ốc Vietnam Business Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0903 099 390
- Số fax: 
- Email: nhungttm@al-inter.com  
	-4179/STP-TC ngày 19/7/2019

	88 
	Trần Văn Dầu
	1981
	1426/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 10/6/2019
	- Địa chỉ giao dịch: 39/26 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 
- Số fax: 
- Email: 
	-4463/STP-TC ngày 02/8/2019

	89 
	Nguyễn Xuân Hoàng Bảo Phương
	1977
	1307/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 24/9/2018
	- Địa chỉ giao dịch: Phòng 20H, tầng 31, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0989 011 944
- Số fax: 
- Email: phgtrustees@gmail.com  
	-5905/STP-TC ngày 11/10/2019

	90 
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	1974
	1361/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 28/12/2018
	- Địa chỉ giao dịch: 17 Phạm Nhữ Tăng, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 036.7777.888
- Số fax: 
- Email: thungan1310@gmail.com  
	-6906/STP-TC ngày 26/11/2019

	91 
	Cao Nhật Anh
	1986
	1407/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/5/2019
	- Địa chỉ giao dịch: 171 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 028.62813518
- Số fax: 028.62813518
- Email: caonhatanh@gmail.com
	7570/STP-TC ngày 23/12/2019

	92 
	Trần Thị Ngọc Tuyết
	1980
	696/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20/06/2016
	- Địa chỉ giao dịch: A3 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0908249157		
- Số fax: 
- Email:tuyet.tran.t.ngoc@gmail.com 
	1353/STP-TC ngày 18/3/2020

	93 
	 Bùi Thị Hồng  Vân
	1979
	1490/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 30/12/2019
	· Địa chỉ giao dịch: Số 2 Đường số 7, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố hồ Chí Minh
· Số ĐT: 0903399703
· Số Fax:
· Email: hongvan1802@gmail.com
	

	94 
	Bùi Đức Sỹ
	1978
	1499/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 30/12/2019
	- Địa chỉ giao dịch: 694/5 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0762677779	
- Số fax: 
- Email: buiducsylaw@gmail.com 
	1124/STP-TC ngày 06/3/2020

	95 
	Trần Ngọc Tuyên
	1975
	1502/TP-QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/02/2020
	- Địa chỉ giao dịch: 1073/43 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0938.315.839		
- Số fax: 028.39704.230
- Email: quantaivienTNT@gmail.com
	1352/STP-TC ngày 18/3/2020

	96 
	Mai Thị Vân Anh
	‘01/6/1985
	1408/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/5/2019
	- Địa chỉ giao dịch: 324 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0909.855.079		
- Số fax: 
- Email: anhmtv16@gmail.com
	2443/STP-TC ngày 25/5/2020

	97 
	Trần Thị Kim Huế
	25/4/1974
	1545/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 13/5/2020
	- Địa chỉ giao dịch: 119E Trương Văn Hải, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0917556346		
- Số fax: 
- Email: ttkhluat@gmail.com
	3097/STP-TC ngày 01/7/2020

	98 
	Phạm Đoàn Thanh Diệu
	16/10/1986
	683/TP/QTV/CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20/06/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, Tòa nhà số 25, 26, 27, 28 Phan Xích Long, khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0905.609.190		
- Số fax: 
- Email: thanhdieu.pd@gmail.com
	3251/STP-TC ngày 10/7/2020

	99 
	Mai Trần Kim Ngân
	31/8/1975 
	1609/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/9/2020
	- Địa chỉ giao dịch: 20/1B Đường 160, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0938735678		
- Số fax: 
- Email: 
	

	100 
	Nguyễn Thành Trung
	15/01/1986
	1612/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/10/2020
	- Địa chỉ giao dịch: 20 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0985511299	
- Số fax: 
- Email: thanhtrungls151@gmail.com
	

	101 
	Hoàng Anh Sơn
	24/10/1980
	1676/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/3/2021
	- Địa chỉ giao dịch: 163 Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 028.62617100/028.5039163	
- Số fax: 
- Email: luatsuhoanganhson@gmail.com
	1872/STP-TC ngày 13/05/2021

	102 
	Lê Thị Ngọc Anh
	09/12/1983
	1670/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 02/3/2021
	- Địa chỉ giao dịch: Lô A12, KCD Tại Thị Ngọc Thảo, Tổ 40, Khu phố 4, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0916 811179
- Số fax: 
- Email: lsngocanh79@gmail.com
	2011/STP-TC ngày 20/5/2021

	103 
	Huỳnh Quốc Nguyễn
	12/11/1983
	1517/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/3/2020
	- Địa chỉ giao dịch: 582/4/20 Lê Văn Lương Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0903636624
- Số fax: 
- Email: huynhquocnguyen2005@yahoo.com
	

	104 
	Huỳnh Trọng Nghĩa
	21/6/1984
	1732/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 14/10/2021
	- Địa chỉ giao dịch: 296/30 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0908 551 812		
- Số fax: 
- Email: nghiaht1984@gmail.com
	266/STP-TC ngày 20/01/2022

	105 
	Phạm Thanh Điền
	15/3/1964
	1717/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/7/2021
	- Địa chỉ giao dịch: số 27/6, đường Chiến Lược, khu phố 15, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0988602928		
- Số fax: 
- Email: vplsthanhdien@gmail.com
	
1368/STP-TC ngày 06/04/2022


	106 
	Lê Thành Nam
	07/7/1984
	1641/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 14/12/2020
	- Địa chỉ giao dịch: 312/72 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0961840707	
- Số fax: 
- Email: NamLaw0707@gmail.com
	2330/STP-TC ngày 26/05/2022

	107 
	Nguyễn Trương Tín
	05/5/1977
	1809/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 10/6/2022
	- Địa chỉ giao dịch: 523A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0915 259 789	
- Số fax: 
- Email: nguyentruongtin@gmail.com
	3429/STP-TC ngày 27/07/2022

	108 
	Nguyễn Thế Cương
	17/12/1983
	1695/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 26/4/2021
	- Địa chỉ giao dịch: 248 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0903799997	
- Số fax: 
- Email: nguyenthecuong1712@gmail.com
	3851/STP-TC ngày 18/08/2022

	109 
	Nguyễn Quốc Bình
	10/5/2021
	1711/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/6/2021
	- Địa chỉ giao dịch: 127 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0903363069
- Số fax: 
- Email: peacefulvn886@gmail.com
	4042/STP-TC ngày 30/08/2022

	110 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	18/12/1969
	1536/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 13/4/2020
	- Địa chỉ giao dịch: 18 đường số 12 KP5, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0937575758
- Số fax: 
- Email: nguyenthanhtuan75758@gmail.com
	4102/STP-TC ngày 06/9/2022

	111 
	Phan Nguyễn Châu Quỳnh
	18/01/1985
	1469/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/11/2022
	- Địa chỉ giao dịch: số 45 Quách Hữu Nghiêm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0934 029 468	
- Số fax: 
- Email: quynhpnc@gmail.com
	5696/STP-TC ngày 15/11/2022

	112 
	Ông Lê Lâm Trường
	22/12/1979
	1843/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/9/2022
	- Địa chỉ giao dịch: số 47/2/4 Bùi Đình Túy, Phường 24, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0918 736 670
- Số fax: 
- Email: truongtddt@yahoo.com
	Tháng 12/2022

	113 
	Đinh Thị Bạch Tuyết
	15/12/1979
	1841/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/9/2022
	- Địa chỉ giao dịch: 68/1E Chu Văn An, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0903976610
- Số fax: 
- Email: dtbtuyet@yahoo.com
	Tháng 12/2022

	114 
	Nguyễn Nguyện Xuân Thảo
	10/9/1975
	1603/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/9/2020
	- Địa chỉ giao dịch: số 14, Đường 22, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0283 8233340
- Số fax: 
- Email: thaonguyen@saigonshield.com
	Tháng 12/2022

	115 
	Bùi Thanh Vũ
	1981
	987/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/02/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 08.10 Khu B, Chung cư Lê Thành, Đường số 4, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số ĐT: 0918 963 963
- Số fax: 
- Email: btvlawyer@gmail.com
	Tháng 01/2023

	116 
	Lê Văn Chiến
	25/8/1972
	1883/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/12/2022
	- Địa chỉ giao dịch: 416/13B Dương Quảng Hàm, phường 05, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0919136568.
- Số fax: 
- Email: ls.levanchien@gmail.com
	Tháng 02/2023

	117 
	Trần Ngọc Hoàng Anh
	08/4/1986
	1748/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 10/11/2021
	- Địa chỉ giao dịch: 62 Vũ Tông Phan, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0971 443 443
- Số fax: 
- Email: hoanganh1986vn@gmail.com
	Tháng 3/2023

	118 
	Nguyễn Đăng Duẩn
	31/7/1980
	969/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/02/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 47/122 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0858 381 391
- Số fax: 
- Email: 
	Tháng 6/2023

	119 
	Vũ Duy Nam
	25/02/1988
	1968/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/5/2023
	- Địa chỉ giao dịch: 4244/31/14, HT17, Khu phố 2, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0978 008 679
- Số fax: 
- Email: luatsuduynam@gmail.com
	Tháng 6/2023

	120 
	Nguyễn Ngọc Tịnh
	20/10/1985
	814/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Tầng 4, Tòa nhà Gro Center,  132-134 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0907745088
- Số fax: 
- Email: tinhnguyen158aa@gmail.com
	Tháng 6/2023

	121 
	Ngô Quang Xuân
	16/10/1980
	604/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 25/36 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0918468567
- Số fax: 
- Email: hungcuonglawyer@gmail.com
	Tháng 7/2023

	122 
	Trần Thị Hương
	05/8/1985
	605/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 25/36 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0918814775
- Số fax: 
- Email: hungcuonglawyer@gmail.com
	Tháng 7/2023

	123 
	Trần Ju Ly
	24/9/1989
	1999/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/6/2023
	- Địa chỉ giao dịch: Tầng 8, Tòa nhà Nam Giao, 261 -263 Phan Xích Long, Phường 2, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số ĐT: 0969565803
- Số fax: 
- Email: tranjuyly@gmail.com
	Tháng 8/2023



II. DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN				

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Giấy chứng nhận đăng ký đoanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở, 
số điện thoại, fax, email
	Họ tên, năm sinh Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp
	Quyết định ghi tên vào danh sách doanh nghiệp hành nghề

	



1
	Công ty hợp danh quản    lý và thanh lý tài sản Sài Gòn. 
	Số 0313468798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/3/2021
	- Địa chỉ trụ sở: 280C12 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 
- Số fax:
- Email: saigoninsol@gmail.com

	1. Đinh Xuân Hồng, năm sinh: 1985, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 13/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.
2. Lê Trung Phát, sinh năm: 1985, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 14/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.  
3. Mai Tuyên, sinh năm: 1976, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 530/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/01/2016.  

	-579/QĐ-TSP ngày 18/12/2015
-82/QĐ-STP ngày 22/02/2019
-Ngày 28/7/2023: xóa đăng ký hành nghề Hoàng Đôn Hùng, sinh năm: 1979, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1252/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 21/5/2018. Đồng thời, điều chỉnh thông tin trụ sở từ số 25 Vũ Tông Phan, Khu phố 5, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đến 280C12 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

	



2
	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu. 
	Số 0313525693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/11/2015, cấp lần 3 ngày 04/7/2022
	- Địa chỉ trụ sở: 87 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0982532592
- Email: tplphithuong@gmail.com

	1. Võ Thị Minh Trang, sinh năm: 1978, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 17/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.  
2. Trần Văn Công, sinh năm: 1968, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 73/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.
3. Huỳnh Đức Thái Lâm Hoàng, sinh năm: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 24/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.
	57/QĐ-STP ngày 02/02/2016

32/QĐ-STP ngày 28/01/2022

32/QĐ-STP ngày ngày 12/7/2022, xóa ĐKHN đối với ông Đỗ Phi Thường

	



3
	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Nam Việt. 
	Số 0313562751 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/12/2015.
	- Địa chỉ trụ sở: số 30/2A Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 39307135 
                           0975105818
- Email: vanhanhlaw@gmail.com

	1. Nông Văn Hạnh, năm sinh: 1986, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 27/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.
2. Phan Minh Sâm, sinh năm: 1970, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 15/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.  
	
159/QĐ-STP ngày 31/3/2016

	



4
	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Toàn Cầu. 
	Số 0313589256 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/3/2018
	- Địa chỉ trụ sở: Số 16C Vũ Ngọc Phan, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (08) 6683 6691

	1. Nguyễn Huy Phong, năm sinh: 1964, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 172/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015.
2. Nguyễn Thị Mai Hồng, sinh năm: 1971, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 272/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015.

	-158/QĐ-STP ngày 31/3/2016
-454/QĐ-STP ngày 06/8/2018
- 563/QĐ-STP-TC
ngày 26/9/2023: xóa đăng ký hành nghề QTV đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hà, năm sinh: 1961, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1057/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/02/2018.

	









5
	Công ty hợp danh quản lý tài sản H.D.G.B. 
	Số 0313543501 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/11/2015.
	- Địa chỉ trụ sở: 29/18B Trần Thái Tông, Phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 38150398
                           0983965091
- Số fax: (08) 38150398
- Email: bao.hdgb@gmail.com

	1. Trần Việt Hà, sinh năm: 1987, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 246/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015.
2. Trần Ngọc Bảo, năm sinh: 1962, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 216/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015. 
3. Hồ Minh Giáo, sinh năm: 1980, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 279/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015.
4. Trương Ngọc Điệp, sinh năm: 1985, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 274/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015.   
	- 202/QĐ-STP ngày 14/4/2016
- 593/QĐ-STP ngày 07/9/2016 (Thay đổi lần 1)
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	Công ty Hợp danh quản lý thanh lý tài sản Miền Nam. 
	Số 0313517678 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/11/2015, thay đổi lần 4 ngày 13/7/2020
	- Địa chỉ trụ sở: 10/14 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 62627676
- Số fax: (08) 62675688
-Email:manhlonglawfirm@gmail.com

	1. Phạm Văn Mạnh, năm sinh: 1973, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 130/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015.
2. Phan Đức Linh, sinh năm: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 131/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015.
3. Đặng Hoàng Quốc Bảo, sinh năm: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 129/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015.  
CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/7/2018.  
	- 358/QĐ-STP ngày 27/5/2016
- 22/QĐ-STP ngày 09/01/2019
- 16/12/2020 (xóa tên bà Hoàng Thị Ngọc Chi, sinh năm: 1982, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1269/TP/QTV)
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	Doanh nghiệp tư nhân quản lý và thanh lý tài sản Gia Định. 
	Số 0313455735 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/9/2015, đăng ký thay đổi lần 4, ngày 25/12/2017.
	- Địa chỉ trụ sở: số 35 Cầm Bá Thước, Phường 07, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 08.6684.4407 
- Số fax: 08.3517.8799
- Email: tuy.daivietluat@gmail.com

	1. Trương Minh Tùy, năm sinh: 1974, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 16/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015.
2. Lê Văn Chấn, sinh năm: 1948, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 301/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015. 
3. Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm: 1960, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 239/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015.
4. Lê Khắc Chung, sinh năm: 1979, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 242/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015.   
	- 487/QĐ-STP ngày 15/7/2016
- 652/QĐ-STP ngày11/10/2016
(Thay đổi lần 1)
-62/QĐ-STP ngày 07/02/2018
(Thay đổi lần 2)
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	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Điểm Việt. 
	Số 0313845647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/6/2016.
	- Địa chỉ trụ sở: số 216 Nguyễn Hoàng, Khu phố 5, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 62811205/(08) 62811206
- Số fax: 
- Email: 
	1. Lâm Minh Sang, năm sinh: 1980, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 796/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016.
2. Huỳnh Thị Việt Nga, sinh năm: 1981, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 797/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016. 
	583/QĐ-STP ngày 30/8/2016
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	Công ty Hợp danh Quản tài viên TPP. 
	Số 0313826362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/5/2016, thay đổi lần thứ 1 ngày 22/5/2023
	- Địa chỉ trụ sở: số 697 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0903628224 
- Email: lamlehoc@gmail.com

	1. Lê Học Lâm, năm sinh: 1963, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 304/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015.
2. Lê Quốc Lộc, sinh năm: 1961, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 424/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015.  
	- 653/QĐ-STP ngày11/10/2016
-        262/QĐ-STP ngày 30/5/2023 (thay đổi trụ sở từ số 43 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đến số 697 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM)
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	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Minh Pháp
	Số 0313651465 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/02/2016.
	- Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 38453249 
- Số fax: (08) 38453363

	1. Nguyễn Mạnh Hùng, năm sinh: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 295/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015.
2. Nguyễn Thị Diệu Vi, sinh năm: 1982, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 294/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015. 
3. Phạm Văn Bằng, sinh năm: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 292/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015.
4. Lê Thị Hồng Phượng, sinh năm: 1983, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 293/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015.   
	- 787/QĐ-STP ngày14/10/2016
- 603/QĐ-STP ngày 24/4/2017 bổ sung Phan Thanh Phi-
- 764/QĐ-STP ngày 27/12/2018 Xóa tên Phan Thanh Phi, sinh năm 1990, Chứng chỉ quản tài viên số 1134/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017
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	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Sen Việt. 
	Số 0314076666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/10/2016, thay đổi lần 6 ngày 13/4/2023
	- Địa chỉ trụ sở: Số nhà D3 (Tầng 3) Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 02839151186
- Số fax: 
- Email: 
	1. Chu Minh Đức, năm sinh: 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 591/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016.
2. Bùi Phương Duy, sinh năm: 1985, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 767/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016. 

	- 807/QĐ-STP ngày28/12/2016
- 589/QĐ-STP ngày 14/11/2017 (Quản tài viên Đỗ Xuân Hiệu (sinh năm: 1981, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 780/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016 rút tên; - Thay đổi địa chỉ trụ sở từ số 45AB Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hò Chí Minh đến số 36 Đăng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)
-      205/QĐ-STP-TC ngày 15/5/2023: thay đổi địa chỉ trụ sở từ số 36 Đăng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến Số nhà D3 (Tầng 3) Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
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	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Đông Dương. 
	Số 0314106487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/11/2016.
	- Địa chỉ trụ sở: số 60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 73035035 
- Số fax: (08) 39259732
- Email: 
dongduong@tuvanluatvietnam.vn
	1. Nguyễn Hoàng Hải, năm sinh: 1972, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 568/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/3/2016.
2. Nguyễn Thị Thùy Lan, sinh năm: 1971, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 899/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/10/2016. 
	820/QĐ-STP ngày30/12/2016
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	Doanh nghiệp tư nhân quản lý và thanh lý tài sản Ta Pha. 
	Số 0313700391 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/3/2016.
	- Địa chỉ trụ sở: số 7 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0839959545
 
	1. Võ Đan Mạch, năm sinh: 1983, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 537/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/02/2016.

	 577/QĐ-STP ngày 08/11/2017
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	Công ty hợp danh quản lý thanh lý tài sản Việt. 
	Số 0314824914 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/01/2018.
	- Địa chỉ trụ sở: 18/26 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: + 28 3512 1274
- Số fax: 
- Email: 
	1. Mã Văn Trọng, năm sinh: 1957, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1157/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017.
2. Trần Văn Hợp, năm sinh 1969, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1148/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017.
	68/QĐ-STP ngày 12/02/2018
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	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Navina 
	Số 0314747000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/11/2017, thay đổi lần 1 ngày 22/01/2020
	- Địa chỉ trụ sở: số 39-41 Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0862 7071 78
- Số fax: 
- Email: navinagroup2017@gmail.com
	1. Phạm Văn Phú, năm sinh: 1979, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 940/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/01/2017.
2. Phạm Văn Khánh, năm sinh 1982, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 890/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/10/2016.
3. Nguyễn Văn Bình, năm sinh 1980, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1032/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/4/2017
4. Bùi Thị Ngọc Thảo, năm sinh 1981, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1033/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/4/2017
	177/QĐ-STP 
Ngày 16/4/2018

269/QĐ-STP ngày 08/6/2018

344/QĐ-STP ngày 03/12/2021 (xóa tên Lưu Minh Vững, năm sinh 1978, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 998/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/4/2017)
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	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Thịnh Trí
	Số 0315143837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/7/2018
	- Địa chỉ trụ sở: số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 
- Số fax: 
- Email: 
	1. Đỗ Hoàng Nghĩa, năm sinh: 1962, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1235/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/3/2018.
2. Hứa Nhựt Thanh, sinh năm: 1982, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1264/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/6/2018
3. Huỳnh Thanh Sơn, năm sinh: 1961, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1442/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 28/8/2019
	- 418/QĐ-STP ngày 16/7/2018
- /QĐ-STP ngày 28/6/2019 Xóa tên Quản tài viên Đỗ Hoàng Nghĩa, năm sinh: 1962, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1235/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/3/2018. 
TiẾp nhân mới Quản tài viên Huỳnh Thanh Sơn
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	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Quốc Tế
	Số 03144915551 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 12/03/2018, thay đổi lần 1 ngày 23/4/2018
	- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, V1-2-3-4, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 3899 8683
- Số fax: 
- Email: 
	1. Phạm Thị Thoa, sinh năm 1989, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1178/ TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/77/2017.
2. Nguyễn Hồ Zdu, năm sinh 1976, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1192/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/12/2017
3. Lê Văn Thanh, sinh năm 1989, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1147TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017
	436/QĐ-STP ngày 23/7/2018 (1.Đinh Quang Long, năm sinh 1989, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1151/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017
2.Kiều Anh Vũ, năm sinh 1989, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1146/ TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017.
3. Phạm Hồng Mạnh, năm sinh 1989, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1140/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017. 4. Nguyễn Hồ Zdu, năm sinh 1976, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1192/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/12/2017
5.Lê Văn Thanh, sinh năm 1989, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1147TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017)
Quyết định số 326/QĐ-STP ngày 10/8/2020 (bổ sung bà thoa, xóa tên 03 người trong QĐ trên)
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	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Thịnh Trí
	Số 0315143837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/7/2018
	- Địa chỉ trụ sở: số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 
- Số fax: 
- Email: 
	1. Đỗ Hoàng Nghĩa, năm sinh: 1962, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1235/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/3/2018.
2. Hứa Nhựt Thanh, sinh năm: 1982, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1264/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/6/2018
	418/QĐ-STP ngày 16/7/2018
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	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Lê Phạm & cộng sự 
	Số 0315206413 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 06/8/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10/10/2018
	- Địa chỉ trụ sở: G.02 The Vital Building, số 16 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0987 487 537
- Số fax: 
- Email: 
	1. Lê Văn Huyên, năm sinh: 1985, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1274/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/7/2018.
2. Phạm Thị Tuyết Thanh, năm sinh 1985, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1275/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/7/2018.
	-558/QĐ-STP ngày 17/9/2018
-693/QĐ-STP ngày 27/11/2018 (Địa chỉ trụ sở cũ: 57/17A Đường số 7, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh )

	20
	Công ty hợp danh Quản tài viên Việt Á
	Số 0315038991 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/5/2018
	- Địa chỉ trụ sở: số 2 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 
- Số fax: 
- Email: 
	1. Võ Thế Hoàng, năm sinh: 1971, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1095/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/7/2017
2. Ngô Minh Lập, sinh năm: 1984, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1093/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/7/2017
3.Văn Nam Hải, sinh năm: 1976, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1094/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/7/2017
4. Nguyễn Mai Sơn, sinh năm: 1990, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1176/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/11/2017. 
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	Công ty hợp danh quản lý thanh lý tài sản ATTTP
	Số 0315380683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 14/11/2018
	- Địa chỉ trụ sở: số 484R Đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0903 364 475
- Số fax: 
- Email: tuannguyen.attax@gmail.com
	1. Nguyễn Hữu Anh Tuấn, năm sinh: 1970, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1297/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/9/2018.
2. Phạm Huy Đức, sinh năm: 1978, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 203/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
	04/QĐ-STP ngày 02/01/2019 
(Bị xử phạt hành chính do ông Phạm Huy Đức hành nghề hai nơi)

	22
	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Song Pha
	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:0315325812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 12/12/2018
	- Địa chỉ trụ sở: số 285, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0979 796 663/0888 839 012
- Số fax: 
- Email: songphakd@gmail.com
	1. Lê Huỳnh Nga, năm sinh: 1983, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 635/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016.
2. Vũ Đức Thắng, sinh năm: 1982, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 640/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016

	136/QĐ-STP ngày 25/3/2019
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	Công ty hợp danh Quản lý tài sản Quốc Tế
	Số 0315432370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/12/2018
	- Địa chỉ trụ sở: Số 85, Đường số 47, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 028.37754978
- Số fax: 028.3740538 
- Email: hopdanhquoctehcm@gmail.com
	1. Nguyễn Thanh Bách, năm sinh: 1971, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 621/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016.
2. Trần Thị Mỹ Linh, sinh năm: 1987, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1343/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 19/11/2018.
3. Nguyễn Hà Linh sinh năm: 1960, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1348/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 02/4/2019.
4. Cù Thị Thu Nga, sinh năm: 1983, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 622/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016. 
	240/QĐ-STP ngày 15/3/2019
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	Công ty hợp danh Quản lý tài sản Uy Nam
	Số 0315606080 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 03/4/2019, thay đổi lần thứ tư ngày 15/7/2022
	- Địa chỉ trụ sở: Số 481 (Tầng 4) Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0906854321
- Số fax: 
- Email: 
	1. Phan Thanh Phi, năm sinh: 1990, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1134/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017.
2. Phạm Thị Ngọc Quyên, sinh năm: 1985, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 803/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016.
3. Đoàn Út Ba, sinh năm: 1987, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1871/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/12/2022
	- 257/QĐ-STP-TC ngày 20/5/2019
- 99/QĐ-STP-TC ngày 24/3/2021
- Lần 2: ngày 05/4/2022
- Lần 3: 382/QĐ-STP-TC ngày 26/7/2022 
- Lần 4: bổ sung Quản tài viên Đoàn Út Ba, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1871/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/12/2022 

	25
	Công ty hợp danh Quản lý thanh lý tài sản Đặng Gia
	Số 0315700781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 27/5/2019
	- Địa chỉ trụ sở: 702/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0964 101 039
- Số fax: 028.35118109
Email:danggia.partnerships@gmaill.com
	1. Đặng Trung Dũng, năm sinh: 1973, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1296/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/9/2018.
2. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm: 1984, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1396/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 02/4/2019
	335/QĐ-STP ngày 19/6/2019

	26
	Doanh nghiệp 
tư nhân quản lý và thanh lý tài sản Chính Nghĩa
	Số 0316255389
do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 04/5/2020
	- Địa chỉ trụ sở: Phòng G.06, 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 
- Số fax: 
- Email: 
	1. ông Nguyễn Đức Nghĩa, sinh năm 1965, Chứng chỉ quản tài viên số 397/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015
	Quyết định số 246/QĐ-STP ngày 19/6/2020

	27
	Doanh nghiệp tư nhân quản lý và thanh lý tài sản KAV
	Số 0316253279 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 29/4/2020, thay đổi lần 1 ngày 16/6/2021, thay đổi lần 2 ngày 28/3/2023
	- Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, số 237 Khánh Hội, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 6270 7075
- Số fax: info@kavlawyers.com
- Email: 
	1. Ông Kiều Anh Vũ, sinh năm 1989, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1146/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/10/2017
	- Quyết định số 355/QĐ-STP ngày 21/8/2020
- Quyết định số 214/QĐ-STP ngày 05/8/2021
- Quyết định số 128/QĐ-STP-TC   ngày 07/4/2023

	28
	CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN BẾN THÀNH
	Số 0316469214 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 03/9/2020
	- Địa chỉ trụ sở: 27 Bis Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 02839250578- 0908198534
- Số fax: 
- Email: 
	1. Ông Vũ Văn Trung, sinh năm 1982, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 180/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
2. Ông Vũ Anh Cường, sinh năm 1981, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1575/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 22/7/2020
3. Ông Vũ Trọng Duy, sinh năm 1982, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1577/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 22/7/2020

	Quyết định số 416/QĐ-STp-TC ngày 02/10/2020

	29
	Công ty hợp danh quản lý thanh lý tài sản pháp luật Việt Nam (chuyển đổi từ Doanh nghiệp 
tư nhân quản lý và thanh lý tài sản Pháp luật Việt Nam)
	Số 0316501997
do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 23/9/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 29/12/2022
	- Địa chỉ trụ sở: 540 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 08 69 39 36 36 
- Số fax: 
- Email: quantaivienvnl@gmail 
	1. Bà Hoàng Thị Ngọc Chi, sinh năm 1982, Chứng chỉ quản tài viên số 1269/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/7/2018
2. Ông Mai Thanh Nhân, sinh năm 1989, Chứng chỉ quản tài viên số 1848/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 31/10/2022
3. Bà Trần Thị Hiền, sinh năm 1976, Chứng chỉ quản tài viên số 1122/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 07/9/2017
4. Ông Đỗ Đức Tuấn, sinh năm 1973, Chứng chỉ quản tài viên số 1369/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 31/01/2019

	- Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 13/01/2021
- Ngày 16/01/2023, thay đổi tên công ty và bổ sung 03 Quản tài viên gồm: Ông Mai Thanh Nhân, sinh năm 1989, Chứng chỉ quản tài viên số 1848/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 31/10/2022; Bà Trần Thị Hiền, sinh năm 1976, Chứng chỉ quản tài viên số 1122/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 07/9/2017; Ông Đỗ Đức Tuấn, sinh năm 1973, Chứng chỉ quản tài viên số 1369/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 31/01/2019


	30
	Công ty hợp danh quản lý thanh lý tài sản VAMC Việt Nam
	Số 0316367808 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 06/7/2020, thay đổi lần thứ 1 ngày 10/6/2022
	- Địa chỉ trụ sở: 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0902 172 692
- Số fax: 
- Email:
	1. Ông Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1982, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1241/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/4/2018
2. Ông Trần Ngọc Thương, sinh năm 1981, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1571/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 10/7/2020 
3. Ông Huỳnh Trí Thức, sinh năm 1975, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1240/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/4/2018
	- Quyết định số 48/QĐ-STP-TC ngày 01/02/2021
- Quyết định số 48/QĐ-STP-TC ngày 01/02/2021
- Quyết định số 302/QĐ-STP ngày 22/6/2022 về thay đổi địa chỉ trụ sở
-QĐ 302/QĐ-STP ngày 22/6/2022: Thay đổi địa chỉ trụ sở từ Tầng 2, số 81 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến số 76 CMT8, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Quyết định  số 524/QĐ-STP ngày 02/11/2022 về việc bổ sung Quản tài viên Huỳnh Trí Thức
-Quyết định  số    04/QĐ-STP ngày 05/01/2023 về việc bổ sung Quản tài viên Hoàng Quốc Việt, sinh năm 1983, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 951/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/01/2017


	31
	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản T&M 
	Số 0316708582
do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 09/02/2021

	- Địa chỉ trụ sở: số 44 đường Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0975391055
- Số fax: 
- Email: nguyendinhthe188@gmail.com
	1. Ông Nguyễn Đình Thế, sinh năm 1992, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1610/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/10/2020
2. Bà Nguyễn Thị Mận, sinh năm 1992, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1620/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/10/2020
3. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh năm 1972, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1648/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 14/12/2020
	Quyết định số 105/QĐ-STP-TC 30/3/2021
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	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Việt An 
	Số 0315967802
do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 21/10/2019, cấp thay đổi ngày 08/7/2020

	- Địa chỉ trụ sở: B11.13, Tầng 11, Block B Central Premium, số 854-856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 028 5431 2636
- Số fax: 
- Email: 
	1. Ông Trần Quang Huy, sinh năm 1972, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1375TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 31/01/2019
2. Bà Lê Thanh Phương, sinh năm 1977, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1374/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 31/10/2019
	Quyết định số 134/QĐ-STP-TC ngày 15/4/2021
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	Doanh nghiệp tư nhân quản lý và thanh lý tài sản Hưng Việt
	Số 0316900247
do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 10/6/2021

	- Địa chỉ trụ sở: 293/34 Bàu Cát, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0973 665 024
- Số fax: 
- Email:
	1. Ông Tường Duy Bắc, sinh năm 1989, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1523/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/3/2020

	Quyết định số 343/QĐ-STP-TC ngày 03/12/2021

	34
	Công ty hợp danh Quản lý và thanh lý Hoàng Minh
	Số 0316750150
do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 15/03/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 13/4/2021

	- Địa chỉ trụ sở: 29/7A Đường B3, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0975150526
- Số fax: 
- Email: quantaivienhoangminh@gmail.com
	1. Ông Trần Văn Hoàng, sinh năm 1979, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 647/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 13/5/2020
2. Ông Trịnh Công Minh, sinh năm 1953, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1081/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/7/2017
3. Bà Nguyễn Thị Đoan, sinh năm 1986, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1651/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 14/12/2020.
	Quyết định số 72/QĐ-STP-TC ngày 09/3/2022
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	Công ty hợp danh quản lý thanh lý tài sản Saigon Today 
	Số 0317207317 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 17/3/2022

	- Địa chỉ trụ sở: 23/24/5 Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0903763999
- Số fax: 
- Email: ls.saigontoday@gmail.com 
	1. Ông Nguyễn Hữu Thế, sinh năm 1959, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1710/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/6/2021
2. Ông Phạm Văn Cương, sinh năm 1986, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1535/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 13/4/2020
 3. Ông Nguyễn Hùng Hào, sinh năm 1959, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1480/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 26/4/2021
4. Ông Nguyễn Thành Chiểu, sinh năm 1972, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1768/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 10/12/2021
	295/QĐ-STP-TC ngày 16/06/2022

	36
	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản HCM
	Số 0317363563 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 29/6/2022

	- Địa chỉ trụ sở: 906 Nguyễn Thị Định, Khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0904650393
- Số fax: 
- Email: 
	1. Ông Ngô Hoàng Anh Khoa, sinh năm 1987, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 693/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20/6/2016
2. Ông Đỗ Xuân Hiệu, sinh năm 1981, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 780/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016
	481/QĐ-STP ngày 11/10/2022
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	Công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản Toàn Cầu Xanh
	Số 0316165858 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/02/2020
	- Địa chỉ trụ sở: 416/13 Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0902 575 718
- Số fax: 
- Email: dongtrungvks2304@gmail.com
		1. Ông Đổng Mây Hồng Trúng, sinh năm 1979, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1342/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 19/11/2018
2. Ông Lê Quang Vinh, sinh năm 1986, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 740/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/7/2016



	556/QĐ-STP ngày 14/11/2022
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	Công ty hợp danh quản tài viên quản lý – Thanh lý tài sản Sơn Hà
	Số 0317626928 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2022
	- Địa chỉ trụ sở: 158B Võ Thị Sáu (Tầng 1+2), Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0989 505 864
- Số fax: 
- Email: tukhangsunco@gmail.com
		1. Ông Bùi Đặng Tú Khang, sinh năm 1981, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1888/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/12/2022
2. Ông Trần Việt Hà, sinh năm 1987, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 246/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015



	17/QĐ-STP ngày 11/01/2023

	39
	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Bảo Phát
	Số 0317634799 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/01/2023
	- Địa chỉ trụ sở: 33/44 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0706771199
- Số fax: 
- Email: congtyquanlythanhlybaophat@gmail.com
		1. Ông Nguyễn Đức Biên, sinh năm 1980, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1896/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/12/2022
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Trinh, sinh năm 1992, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1640/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 16/11/2020
3. Ông Phạm Bảo Toàn, sinh năm 1987, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1891/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/12/2022
 4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chi, sinh năm 1991, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1893/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/12/2022
5. Ông Đào Quang Tư, sinh năm 1983, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1895/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/12/2022 
6.  Ông Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1990, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1892/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/12/2022
7. Bà Lương Thị Hà, sinh năm 1995, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1894/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/12/2022



	- Quyết định số 48/QĐ-STP-TC ngày 16/02/2023

- Quyết định số 127/   QĐ-STP-TC ngày 07/4/2023
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	Công ty hợp danh quản tài viên Lâm Phát Tài
	Số 0317787315 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/4/2023
	- Địa chỉ trụ sở: Số 956 Ấp Bàu Tre, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0901886339
- Số fax: 
-Email: tohaimt@gmail.com
	1. Ông Lê Thanh Liêm, sinh năm 1976, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1830/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/8/2022.
2. Ông Tô Văn Hải, sinh năm 1971, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1918/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/01/2023.
	237/QĐ-STP-TC ngày 19/5/2023
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	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Thế Bá
	Số 0317860300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/6/2023
	- Địa chỉ trụ sở: 93A đường số 43, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0938051353
- Số fax: 
-Email: toan.attorney@gmail.com
	1. Ông Lê Bá Toàn, sinh năm 1993, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1788/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/3/2022.
2. Ông Nguyễn Thế Vinh, sinh năm 1994, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1786/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/3/2022.
	Quyết định số 318/QĐ-STP-TC
 ngày 09/6/2023
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	Doanh nghiệp tư nhân quản lý và thanh lý tài sản Trần Văn Dầu
	Số 0317877199 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/6/2023
	- Địa chỉ trụ sở: 39/26 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0386912828
- Số fax: 
-Email: nguyentha2808@gmail.com
	Ông Trần Văn Dầu, sinh năm 1981, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1426/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 10/6/2019
	Quyết định số 391/QĐ-STP-TC
 ngày 10/7/2023

	43
	Doanh nghiệp tư nhân quản lý thanh lý tài sản Anh Quân
	Số 0317975647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/8/2023
	- Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, Tòa nhà Nam Giao, 261 – 263 Phan Xích Long, Phường 02, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0902755304
- Số fax: 
-Email: lawyer.hotranhung@gmail.com
	Ông Hồ Trần Hưng, sinh năm 1993, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên số 1984/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 26/5/2023
	Quyết định số 548/QĐ-STP-TC
 ngày 14/9/2023




